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1. ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU

BIẾN CỐ BẤT LỢI

(Adverse Event - AE)

TƯƠNG TÁC THUỐC

(DDI)

PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC
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2. Calderón-Larrañaga A, Poblador-Plou B, González-Rubio F, et al. Multimorbidity, polypharmacy, referrals, and adverse drug events: are we doing things 
well? Br J Gen Prac. 2012, 62, e821-e826.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU

Công cụ tra cứu tương tác có thể đưa ra quá nhiều 

những cảnh bảo ít có giá trị trong thực hành.
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NẶNG

TRUNG BÌNH

NHẸ

THEO MỨC ĐỘ

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

TỪ NĂM 2022: Tập trung vào quản lý TTT CHỐNG CHỈ ĐỊNH
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Tháng

Ciprofloxacin - Domperidon Clarithromycin - Ivabradin

Clarithromycin - Domperidon Domperidon - Levofloxacin

TTT chống chỉ định

1. ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU
VẤN ĐỀ: Những sai sót thuốc liên quan đến TTT dược động 

học liên tục được ghi nhận trong NĂM 2023
1. ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU

Bác sĩ cần nhận thức có TTT để:

(1) Đánh giá sự cần thiết của việc chỉ định antacid

(2) Nếu phối hợp, cần ghi rõ về thời điểm dùng thuốc

VẤN ĐỀ: Chưa có công cụ kiểm soát/cảnh báo TTT 

dược động học
1. ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU



This document is strictly private and confidential

1. ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU

DƯỢC ĐỘNG HỌC DƯỢC LỰC HỌC

HẤP THU

PHÂN BỐ

CHUYỂN HÓA

THẢI TRỪ

TRUNG BÌNH

NHẸ

THEO MỨC ĐỘTHEO CƠ CHẾ

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

TỪ NĂM 2024: Mở rộng, tập trung quản lý TTT dược động học ở giai đoạn hấp thu.

Trong đó, can thiệp chính là: “xây dựng DM các cặp TTT và cài đặt trên HIS 2.0”

NẶNG

● Ở giai đoạn hấp thu trong quá trình động học, TTT có thể ảnh hưởng đến 

tốc độ hoặc mức độ hấp thu (tổng lượng thuốc hấp thu được). 

● Thông thường, những TTT này có thể tránh được khi sử dụng các 

thuốc cách nhau khoảng 2-3 giờ.
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Xây dựng Danh mục TTT dược động học ở giai đoạn hấp 

thu của TMBD để tiến hành can thiệp 

Giảm 50% tỷ lệ đơn thuốc có TTT dược động học ở giai 

đoạn hấp thu sau can thiệp
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MỤC TIÊU

XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG

DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC

DƯỢC ĐỘNG HỌC Ở GIAI ĐOẠN HẤP THU

TẠI BỆNH VIỆN THUẬN MỸ BÌNH DƯƠNG
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Can thiệp 

từ tháng 4/2024

4-5/2024

Đơn thuốc

01/03/2024 

-

31/05/2024

3/2024

2

Danh mục thuốc 

của TMBD

Danh mục

TTT dược động học

ở giai đoạn hấp thu

của TMBD

1

Lexicomp, 

Micromedex

2. ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp:

Khảo sát cắt 

ngang, thống kê 

mô tả, so sánh 

trước và sau can 

thiệp
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Xây dựng danh mục TTT dược động học ở giai đoạn hấp thu của TMBD

1
2. ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Lexicomp (UpToDate): Drug Interactions: Levothyroxine (Thyroid Products) / Calcium Salts
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Xây dựng danh mục TTT dược động học ở giai đoạn hấp thu của TMBD

1

2. ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Micromedex: Drug Interactions: CALCIUM CARBONATE -- LEVOTHYROXINE SODIUM

18. Levothyroxin (muối natri) – Calci carbonat + vitamin D3

Cơ chế: Giảm hấp thu levothyroxin 

Hậu quả: Giảm hiệu quả của levothyroxin

Xử trí: Chế phẩm chứa calci đường uống và levothryroxin nên uống 

cách nhau ít nhất 4 giờ. Ví dụ, levothryroxin uống trước bữa ăn 

sáng 30 phút, calci carbonat + vitamin D3 uống sau ăn trưa
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3. KẾT QUẢ & 

BÀN LUẬN

Danh mục 37 cặp TTT dược động học ở giai đoạn hấp thu của TMBD1
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3. KẾT QUẢ & 

BÀN LUẬN

Danh mục 37 cặp TTT dược động học ở giai đoạn hấp thu của TMBD1

Thuốc Ion kim loại đa hóa trị

▪ Tetracyclin

▪ Ciprofloxacin, Levofloxacin

▪ Levodopa + carbidopa 

▪ Methyldopa

▪ Levothyroxin

▪ Calci carbonat + vitamin D3

▪ Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon

▪ Sắt fumarat + acid folic/ Sắt sulfat + acid folic

▪ Vitamin B6 + magnesi lactat
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ÁP DỤNG DM VÀO THỰC HÀNH LÂM SÀNG2
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ÁP DỤNG DM VÀO THỰC HÀNH LÂM SÀNG2
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3. KẾT QUẢ & BÀN LUẬN

20833

đơn thuốc

ngoại trú

Những cặp TTT dược động học: 

▪ Những cặp có tên trong DM, uống cùng lúc hay thời điểm 

dùng không cách đủ xa theo khuyến cáo ở phần “Xử trí” trong

DM nên KHÔNG tránh được tương tác. 

▪ Những cặp có tên trong DM, không ghi rõ thời điểm dùng 

dẫn đến có thể uống cùng lúc hay thời điểm dùng không cách 

đủ xa.

Ví dụ. Cặp TTT dược động học được ghi nhận
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3. KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
20833

đơn thuốc ngoại trú

Đạt mục tiêu 2
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3. KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
20833

đơn thuốc ngoại trú

Các cặp TTT 

dược động học 

ở giai đoạn hấp thu 

được ghi nhận trước và 

sau can thiệp
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3. KẾT QUẢ & BÀN LUẬN

Sau can thiệp, ghi nhận sự thay đổi về thái độ của bác sĩ: 

Bác sĩ lưu ý hơn về TTT dược động học
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3. KẾT QUẢ & BÀN LUẬN

TTT dược động học xảy ra 

trên thực tế có thể ít hơn

bằng cách tư vấn bệnh 

nhân lưu ý về thời điểm 

dùng thuốc trong quá trình 

cấp phát thuốc.
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4. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

▪ Nghiên cứu đã xây dựng được danh mục 37 cặp TTT

dược động học ở giai đoạn hấp thu.

▪ Việc áp dụng Danh mục vào thực hành lâm sàng đã thể

hiện những hiệu quả nhất định khi số lượng và tần suất xuất

hiện TTT có xu hướng giảm sau can thiệp (giảm 62,5%).
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4. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
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